
                  Biểu số 3 

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

Chương: 417

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021

Dự toán

Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                 690                  118 17%

1 Số thu

a Số thu phí, lệ phí                   40                      8 21%

1.1 Lệ phí cấp giấy phép

1.2 Phí thẩm định ATBX                   40                      8 21%

b Số thu sự nghiệp                 650 109 17%

2

Chi từ nguồn thu phí, thu sự nghiệp được để 

lại                 636                    98 15%

2.1 Chi sự nghiệp                 604                    98 16%

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                 604                    98 16%

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính                   32                    -   0%

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                   32                    -   0%

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN                   73                    11 15%               -   

3.1 Lệ phí                     2 0%

3.2 Phí                     6 0%

3.3 Từ thu sự nghiệp                   65 11 17%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước            19.073               4.165 22%

1 Chi quản lý hành chính              5.765               1.528 27%

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ              5.135               1.302 25%

+Trong đó: Nguồn CCTL

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                 630                  227 36%

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên 

2 Nghiên cứu khoa học            13.265               2.634 20%

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ              7.066               1.960 28%

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng của đơn vị sự nghiệp              1.337 175 13%

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (kinh 

phí quản lý)              3.682                  127 3%

2.4

Kinh phí lương và chi thường xuyên của đơn vị 

sự nghiệp              1.180 372 32%

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                   43 3 7%

 (Kèm theo Quyết định số: 96/QĐ-SKHCN ngày 15/7/2021

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăk Nông) 

                                                                                                                                          

Số 

TT

Nội dung

Dự toán giao 

trong năm kể 

cả năm trước 

chuyển sang

Ước thực hiện 

quý II năm 

2021

So sánh (%)



                  Biểu số 3 

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

Chương: 417

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021

Dự toán

Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                    690                  212 31%

1 Số thu

a Số thu phí, lệ phí                      40                    11 28%

1.1 Lệ phí cấp giấy phép

1.2 Phí thẩm định ATBX                      40                    11 28%

b Số thu sự nghiệp                    650 201 31%

2

Chi từ nguồn thu phí, thu sự nghiệp được 

để lại                    636                  181 29%

2.1 Chi sự nghiệp                    604                  181 30%

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                    604                  181 30%

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính                      32                    -   0%

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                      32                    -   0%

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN                      73                    19 27%                -   

3.1 Lệ phí                        2 0%

3.2 Phí                        6 0%

3.3 Từ thu sự nghiệp                      65 19 30%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước               19.073               5.671 30%

1 Chi quản lý hành chính                 5.765               2.726 47%

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                 5.135               2.499 49%

+Trong đó: Nguồn CCTL

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                    630                  227 36%

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế 

2 Nghiên cứu khoa học               13.265               2.942 22%

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ                 7.066               2.047 29%

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng của đơn vị sự nghiệp                 1.337 178 13%

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

(kinh phí quản lý)                 3.682                  128 3%

2.4

Kinh phí lương và chi thường xuyên của đơn 

vị sự nghiệp                 1.180 588 50%

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                      43 3 7%

 (Kèm theo Quyết định số:  96/QĐ-SKHCN ngày   15/7/2021

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăk Nông) 

                                                                                                                                          

Số 

TT

Nội dung

Dự toán giao 

trong năm kể 

cả năm trước 

chuyển sang

Ước thực hiện 

6 tháng năm 

2021

So sánh (%)
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